
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc     - T  d  - H       c 

               -UBND   n    n   n          t  n        năm 2021 

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc   ê duyệt danh sách và ki     í  ỗ trợ c    gười  a  độ g t m   ã  

t  c  iệ   ợ  đồ g  a  độ g,  g ỉ việc k ô g  ưở g  ươ g do đ i dịc  

COVID-19 trê  địa bà  t à     ố Quy N ơ  (đợt 3)  

 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

 

Căn cứ Luật Tổ c ức c  n  qu  n     p   n  n         20    Luật s    ổ   

 ổ sun  m t s     u c   Luật Tổ c ức C  n  p   v  Luật Tổ c ức c  n  qu  n     
p   n  n    22    2019; 

Căn cứ Qu ết   n  s  23 202  Q -TT  n    07 7 202  c   T   t ớn  C  n  

p   qu    n  v  v ệc t ực   ện m t s  c  n  s c   ỗ trợ n  ờ  l o   n  v  n  ờ  

s  dụn  l o   n   ặp k ó k ăn do  ạ  d c  COVID-19; 

Theo    n    c   C   t c  U ND t  n  p   Qu  N  n tạ  Tờ tr n  s           
203/TTr-UBND ngày 18/8/2021.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực 

hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đủ điều kiện hưởng chính 

sách hỗ trợ theo quy định tại  iều 13, 14 Quyết định s  23 2021   -TTg        

ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành ph   uy Nhơn      

(đợt 3), cụ thể như sau: 

1. Danh sách đ i tượng hưởng chính sách hỗ trợ (có phụ lục s     2  3, 4 kèm 

theo). 

2. Tổng kinh phí hỗ trợ: 287.410.000 đồng (Hai trăm t m m     ả  tr ệu    n 

trăm m ờ  n   n  ồn ). 

3. Nguồn kinh phí thực hiện  Theo quy định tại Nghị quyết s  68 N -CP 

ngày 01 7 2021 của Chính phủ và hướng dẫn của  ở Tài chính tại Văn bản s  

2120/STC-QLNS ngày 15/7/2021. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND thành ph   uy Nhơn chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định hồ sơ, 

danh sách và kinh phí đề nghị thực hiện chính sách hỗ trợ nêu tại  iều 1 Quyết 

định này; tổ chức chi trả kịp thời cho các đ i tượng thụ hưởng và thực hiện thanh 

quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 



2 
 

 
 

2. Giao  ở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ, đảm bảo kịp thời, đúng đ i tượng, không 

để lợi dụng, trục lợi chính sách. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đ c các  ở  Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Tài chính; Giám đ c Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND 

thành ph   uy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như  iều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực H ND tỉnh (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- CVP, PVPVX; 

- Lưu  VT, K20. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 
 

Lâm Hải Gia g 
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PHỤ LỤC 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  Nguyễn Thị Hồng Liên  Giáo viên Có thời hạn   1/3/2021  5216023541 01/07/2021
 1/7/2021-

31/08/2021 
3.710.000

Nguyễn Thị Hồng Liên;  

27001011803881, 

Ngân hàng MSB -

Q.Nhơn

215360636 
Trường MN Hoa 

Phượng

2 Nguyễn Thị Hoài My   Giáo viên Có thời hạn   1/4/2019 5213007897  01/07/2021
 1/7/2021-

31/08/2021 
3.710.000

Nguyễn Thị Hoài My. 

9704 0799 3504 4507 

 Techcombank - Quy 

Nhơn 

215071672 
Trường MN Hoa 

Phượng

3 Nguyễn Thị Khánh Linh  Giáo viên Có thời hạn  04/01/2021 5220133988 01/07/2021
 1/7/2021-

31/08/2021 
3.710.000

Nguyễn Thị Khánh Linh 

104867594596 

Vietinbank - CN  Phú Tài

215334087
Trường MN Hoa 

Phượng

4 Nguyễn Thị Thanh Tâm  Giáo viên Có thời hạn  03/01/2021 5215011056 01/07/2021
 1/7/2021-

31/08/2021 
3.710.000

Nguyễn Thị Thanh Tâm.  

58010001174845, 

 BIDV - CN Bình Định

215182898
Trường MN Hoa 

Phượng

5 Lê Thị Thư  Giáo viên Có thời hạn  05/01/2020 6421710694 01/07/2021
 1/7/2021-

31/08/2021 
3.710.000

Lê Thị Thư. 

9704229290533210 

MB Quân Đội - CN Điện 

Biên Phủ,Hà Nội  

231094053
Trường MN Hoa 

Phượng

6 Lê Thị Hồng Yến  Giáo viên Có thời hạn  03/01/2021 5209001263 01/07/2021
 1/7/2021-

31/08/2021 
3.710.000

Lê Thị Hồng Yến 

58010001197499 

BIDV - CN Bình Định

211845511
Trường MN Hoa 

Phượng

7 Lương Thị Thùy Diễm
Giám sát Nhà 

hàng - Nhà hàng

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

01/10/2020 7914272847 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Lương Thị Thùy Diễm

58010001438347

BIDV Bình Định

215.446.547

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

8 Khổng Quỳnh Trâm
Nhân viên Nhà 

hàng - Nhà hàng

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

01/10/2020 5221641521 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Khổng Quỳnh Trâm

58010001376191

BIDV Bình Định

215.445.225

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

9 Nguyễn Thị Minh Hoàng
Nhân viên pha 

chế - Nhà hàng

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

01/10/2020 5221950655 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Nguyễn Thị Minh Hoàng

58010001376331

BIDV Bình Định

215.380.172

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

10 Nguyễn Thị Tuyết Hoa
Nhân viên Nhà 

hàng - Nhà hàng

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

01/10/2020 5220106827 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Nguyễn Thị Tuyết Hoa

58010001376216

BIDV Bình Định

215.410.442

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

TT Họ và tên

Số CMT/

thẻ căn 

cƣớc công 

dân

Số tiền 

hỗ trợ

(đồng)

Ghi chú

Phòng, ban, 

phân xƣởng làm 

việc

Loại hợp 

đồng lao động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Số sổ bảo 

hiểm

Thời điểm 

bắt đầu tạm 

hoãn, nghĩ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

(Ngày tháng 

năm)

Thời gian tạm hoãn 

HĐLĐ/nghĩ không 

lƣơng (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm)

Tài khoản của ngƣời 

lao động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK, Ngân 

hàng)

DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
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11 Phan Thị Thuận Toàn
Nhân viên Nhà 

hàng - Nhà hàng

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

01/10/2020 5221993378 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Phan Thị Thuận Toàn

58010001379978

BIDV Bình Định

215.408.165

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

12 Nguyễn Thanh Tín
Nhân viên tiệc - 

Nhà hàng

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

21/10/2020 5220152013 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Nguyễn Thanh Tín

58010001387209

BIDV Bình Định

215.192.594

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

13 Lê Thị Kiều Thi
Nhân viên Nhà 

hàng - Nhà hàng

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

11/01/2020 5221416031 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Lê Thị Kiều Thi

58010001387306

BIDV Bình Định

215.490.984

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

14 Nguyễn Trà Hy
Giám sát Tiệc - 

Nhà hàng

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

12/01/2020 5216025147 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Nguyễn Trà Hy

58010001071946

BIDV Bình Định

215137277

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

15 Trần Tiểu My
Nhân viên Nhà 

hàng - Nhà hàng

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

24/4/2021 5221412874 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Trần Tiểu My

58010001484562

BIDV Bình Định

215.583.275

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

16 Huỳnh Anh Sang
Nhân viên Nhà 

hàng - Nhà hàng

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

27/12/2020 5220175622 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Huỳnh Anh Sang

58010001417212

BIDV Bình Định

215.260.636

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

17 Nguyễn Quang Thiện
Nhân viên Bếp 

chính - Bếp

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

10/01/2020 7915045169 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Nguyễn Quang Thiện

58110001400529

BIDV Bình Định

215.267.905

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

18 Nguyễn Đình Luân
Nhân viên Bếp 

chính - Bếp

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

10/01/2020 4815025879 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Nguyễn Đình Luân

58010001376067

BIDV Bình Định

215.167.556

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

19 Hồ Văn Huy
Nhân viên Bếp 

chính - Bếp

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

10/01/2020 5221314454 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Hồ Văn Huy

13510000989411

BIDV Hồ Chí Minh

215.387.534

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

20 Nguyễn Thanh Di
Nhân viên phụ 

bếp - Bếp

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

10/01/2020 5221003559 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Nguyễn Thanh Di

58010001376128

BIDV Bình Định

215.417.366

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

21 Lê Thành An 
Tổ trưởng Bếp 

bánh -Bếp

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

10/01/2020 3707003169 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Lê Thành An 

58010001376058

BIDV Bình Định

211.896.491

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

22 Phạm Thị Kim Anh
Nhân viên Bếp 

bánh -Bếp

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

10/01/2020 5220349639 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Phạm Thị Kim Anh

58010001376359

BIDV Bình Định

215.401.550

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

23 Nguyễn Thị Hồ Hưởng
Nhân viên Bếp 

lạnh - Bếp

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

10/01/2020 5221224396 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Nguyễn Thị Hồ Hưởng

58010001376377

BIDV Bình Định

215.528.348

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

24 Lê Tấn Thành
Nhân viên phụ 

bếp - Bếp

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

10/01/2020 5221655547 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Lê Tấn Thành

58010000662949

BIDV Bình Định

215.198.026

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

25 Nguyễn Thị Huệ
Nhân viên tạp vụ 

Bếp - Bếp

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

10/01/2020 5220118781 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Nguyễn Thị Huệ

58010001376119

BIDV Bình Định

210.091.242

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc
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26 Nguyễn Thị Linh
Nhân viên tạp vụ 

Bếp - Bếp

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

10/01/2020 5221808073 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Nguyễn Thị Linh

55810000192434

BIDV Bình Định

215.290.876

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

27 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nhân viên tạp vụ 

Bếp - Bếp

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

10/01/2020 5221154639 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Nguyễn Thị Thanh Thủy

58110001414803

BIDV Bình Định

211.608.287

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

28 Thái Thị Ngọc Thảo
Nhân viên Bếp 

canteen - Bếp

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

10/01/2020 5420158782 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Thái Thị Ngọc Thảo

58010001411162

BIDV Bình Định

221.536.228

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

29 Nguyễn Văn Nhân
Tổ phó Bếp bánh 

- Bếp

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

11/06/2020 4815001773 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Nguyễn Văn Nhân

56110000975286

BIDV Đà Nẵng

215.283.459

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

30 Bùi Minh Tài
Nhân viên Bếp 

chính - Bếp

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

10/01/2020 5220706523 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Bùi Minh Tài

58010001275890

BIDV Bình Định

215.485.737

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

31 Phạm Văn Nhân
Tổ trưởn Bếp Âu 

- Bếp

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

07/01/2020 5222013876 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Phạm Văn Nhân

58010001294211

BIDV Bình Định

215.362.762

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

32 Hoàng Thị Xuân Vỹ
Nhân viên Spa -

Spa

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

10/01/2020 5220024068 01/06/2021 1/6/2021-31/7/2021 3.710.000

Hoàng Thị Xuân Vỹ

58010001411083

BIDV Bình Định

215.354.772

Công ty CP Đầu 

tư du lịch và dịch 

vụ Kim Cúc

33 Trịnh Thị Mỹ Hường Giáo viên

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

01/01/2021 5215005968 01/07/2021 01/7/2021-31/8/2021 3.710.000

Trịnh Thị Mỹ Hường

1013365011

Vietcombank Bình Định

215.243.090

Nhóm trẻ, lớp 

mẫu giáo mặt trời 

nhỏ

34 Tô Thị Vân Thanh
Giáo viên phụ 

trách chuyên môn

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

01/01/2021 205335660 01/07/2021 01/7/2021-31/8/2021 3.710.000

Tô Thị Vân Thanh

 109004478046

Vietinbank

025675338
Trường Mầm non 

Măng Non

35 Nguyễn Thị Thế Hân Giáo viên

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

01/01/2021 5208001193 01/07/2021 01/7/2021-31/8/2021 3.710.000

Nguyễn Thị Thế Hân 

107005333128

Vietinbank

211.697.190
Trường Mầm non 

Măng Non

36 Lê Thị Liễu Giáo viên

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

01/01/2021 5210006579 01/07/2021 01/7/2021-31/8/2021 3.710.000

Lê Thị Liễu 

104005333121

Vietinbank

215.069.926
Trường Mầm non 

Măng Non

37 Đỗ Thị Xuân Mão
Nhân viên cấp 

dưỡng

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

01/01/2021 3705000879 01/07/2021 01/7/2021-31/8/2021 3.710.000

Đỗ Thị Xuân Mão

106005333117

Vietinbank

210.728.830
Trường Mầm non 

Măng Non

38 Trần Thị Thanh Thảo Giáo viên

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

01/01/2021 5210006577 01/07/2021 01/7/2021-31/8/2021 3.710.000

Trần Thị Thanh Thảo

102005333123

Vietinbank

215.119.187
Trường Mầm non 

Măng Non

39 Văn Thị Kim Thùy Giáo viên

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

01/01/2021 3705000880 01/07/2021 01/7/2021-31/8/2021 3.710.000

Văn Thị Kim Thùy 

105005333120

Vietinbank

211.653.752
Trường Mầm non 

Măng Non

40 Lê Thảo Vy Giáo viên

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

01/01/2021 5209008256 01/07/2021 01/7/2021-31/8/2021 3.710.000

Lê Thảo Vy

105005333118

Vietinbank

211.860.417
Trường Mầm non 

Măng Non
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41 Hồ Mộng Ánh Tuyết Giáo viên

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

04/01/2021 5221210925 01/07/2021 01/7/2021-31/8/2021 3.710.000

Hồ Mộng Ánh Tuyết 

104867401525

Vietinbank

215.293.692
Trường Mầm non 

Măng Non

42 Trương Thị Minh Hậu Giáo viên

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

01/01/2021 5220914301 01/07/2021 01/7/2021-31/8/2021 3.710.000

Trương Thị Minh Hậu 

100002120329

Vietinbank

215.467.739
Trường Mầm non 

Măng Non

43 Trần Thị Thu Hiền Giáo viên

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

01/01/2021 5220633932 01/07/2021 01/7/2021-31/8/2021 3.710.000

Trần Thị Thu Hiền 

107867604153

Vietinbank

215.398.638
Trường Mầm non 

Măng Non

44 Nguyễn Thị Thúy Kiều Giáo viên

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

01/01/2021 5221909551 01/07/2021 01/7/2021-31/8/2021 3.710.000

Nguyễn Thị Thúy Kiều 

102868078392

Vietinbank

215.365.419
Trường Mầm non 

Măng Non

45 Nguyễn Thị Hồng Lộc Giáo viên

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

01/01/2021 5220877846 01/07/2021 01/7/2021-31/8/2021 3.710.000

Nguyễn Thị Hồng Lộc 

100868823294

Vietinbank

215.358.465
Trường Mầm non 

Măng Non

46 Trần Thị Ái Vi Giáo viên

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

01/01/2021 5221567332 01/07/2021 01/7/2021-31/8/2021 3.710.000

Trần Thị Ái Vi 

105868792114

Vietinbank

215.303.598
Trường Mầm non 

Măng Non

47 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

01/01/2021 5221477962 01/07/2021 01/7/2021-31/8/2021 3.710.000

Nguyễn Thị Thu Hà 

108868078138

Vietinbank

215.406.662
Trường Mầm non 

Măng Non

48 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

01/01/2021 5221415535 01/07/2021 01/7/2021-31/8/2021 3.710.000

Nguyễn Thị Thu Hiền 

101870754469

Vietinbank

215.131.500
Trường Mầm non 

Măng Non

49 Nguyễn Thị Hoài Linh
Nhân viên văn 

phòng

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

01/01/2021 5221970394 01/07/2021 01/7/2021-31/8/2021 3.710.000

Nguyễn Thị Hoài Linh 

102869819732

Vietinbank

215.287.984
Trường Mầm non 

Măng Non

50 Phan Thị Trà My Giáo viên

Hợp đồng xác 

định thời hạn 

01 năm

06/01/2021 5220004611 01/07/2021 01/7/2021-31/8/2021 3.710.000

Phan Thị Trà My 

105872251382

Vietinbank

215.447.952
Trường Mầm non 

Măng Non

51 Phan Thị Thúy Vân Giáo viên Có thời hạn  01/2021  5209000781  01/07/2021
 01/07/2021- 

31/08/2021
3.710.000

Phan Thị Thúy Vân

1019959652

VCB

211.745.407
Trường Mầm non 

Uyên Vũ

52 Đặng Thị Hương Trà  Giáo viên  Có thời hạn  01/2021   5213000897    01/07/2021
 01/07/2021- 

31/08/2021
3.710.000

Huỳnh Võ Đại Nam

58110001431060

BIDV

215.069.576
Trường Mầm non 

Uyên Vũ

53 Nguyễn Thị Hồng Thắm Giáo viên Có thời hạn  01/2021  5213000900   01/07/2021
 01/07/2021- 

31/08/2021
3.710.000

Nguyễn Thị Hồng Thắm

58110000466786

BIDV

215.006.837
Trường Mầm non 

Uyên Vũ

54 Nguyễn Thị Điệp  Giáo viên Có thời hạn  01/2021  5221660162   01/07/2021
 01/07/2021- 

31/08/2021
3.710.000

Nguyễn Thị Điệp

58010001283635

BIDV

215.195.043
Trường Mầm non 

Uyên Vũ

55 Nguyễn Thu Trinh Giáo viên Có thời hạn  01/2021  5220138700   01/07/2021
 01/07/2021- 

31/08/2021
3.710.000

Nguyễn Thu Yên

431000250396

VCB

215.410.335
Trường Mầm non 

Uyên Vũ
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56 Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên Có thời hạn  01/2021  5213000899   01/07/2021
 01/07/2021- 

31/08/2021
3.710.000

Huỳnh Võ Gia Bảo

58110001448778

BIDV

215.299.089
Trường Mầm non 

Uyên Vũ

57 Huỳnh Hữu Phương Bảo vệ Có thời hạn  01/2021  5209000780   01/07/2021
 01/07/2021- 

31/08/2021
3.710.000

Huỳnh Hữu Phương 

58010001202995

BIDV

211.465.166
Trường Mầm non 

Uyên Vũ

58 Dương Thị Út Hạnh Hiệu phó HĐKXĐTH 08/01/2020 5214001936 02/06/2021
02/06/2021-

31/07/2021
3.710.000

Dương Thị Út Hạnh

106871661735

NH Công thương

215177636
Trường Mầm non 

Sơn Ca 2

59 Trương Thị Mỹ Hạnh Kế toán HĐKXĐTH 08/01/2020 5212007915 02/06/2021
02/06/2021-

31/07/2021
3.710.000

Trương Thị Mỹ Hạnh

103005005110

NH Công thương

215167637
Trường Mầm non 

Sơn Ca 2

60 Trần Thị Hồng Hiệp Cấp dưỡng HĐKXĐTH 08/01/2020 5220166719 02/06/2021
02/06/2021-

31/07/2021
3.710.000

Trần Thị Hồng Hiệp

109871661732

NH Công thương

215047343
Trường Mầm non 

Sơn Ca 2

61 Nguyễn Nguyên Vũ Bảo vệ HĐKXĐTH 08/01/2020 5212009128 02/06/2021
02/06/2021-

31/07/2021
3.710.000

Nguyễn Nguyên Vũ

0051000528239

Vietcombank Phú Tài

215175342
Trường Mầm non 

Sơn Ca 2

62 Trần Thị Thanh Thúy Giáo viên HĐKXĐTH 08/01/2020 5220071427 02/06/2021
02/06/2021-

31/07/2021
3.710.000

Trần Thị Thanh Thúy

102871661739

NH Công thương

215283743
Trường Mầm non 

Sơn Ca 2

63 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên HĐKXĐTH 08/01/2020 5221273182 02/06/2021
02/06/2021-

31/07/2021
3.710.000

Nguyễn Thị Thanh

102871661742

NH Công thương

215048416
Trường Mầm non 

Sơn Ca 2

64 Vy Qúi Lan Giáo viên HĐKXĐTH 08/01/2020 5220115702 02/06/2021
02/06/2021-

31/07/2021
3.710.000

Vy Qúi Lan

100871661731

NH Công thương

215194887
Trường Mầm non 

Sơn Ca 2

65 Lê Thị Trinh Giáo viên HĐKXĐTH 08/01/2020 5221912752 02/06/2021
0/06/2021-

31/07/2021
3.710.000

Lê Thị Trinh

 10871661730

NH Công thương

215365331
Trường Mầm non 

Sơn Ca 2

66 Huỳnh Thị Hoa Hậu Giáo viên HĐKXĐTH 08/01/2020 5216001668 02/06/2021
02/06/2021-

31/07/2021
3.710.000

Huỳnh Thị Hoa Hậu

100872525782

NH Công thương

225414661
Trường Mầm non 

Sơn Ca 2

67 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên HĐKXĐTH 08/01/2020 5221021574 02/06/2021
02/06/2021-

31/07/2021
3.710.000

Nguyễn Thị Phượng

104871661740

NH Công thương

215373030
Trường Mầm non 

Sơn Ca 2

68 Trần Thị Thu Hiền Giáo viên HĐKXĐTH 08/01/2020 5221341588 02/06/2021
02/06/2021-

31/07/2021
3.710.000

Trần Thị Thu Hiền

100871661729

NH Công thương

215252736
Trường Mầm non 

Sơn Ca 2

69 Hoàng Nguyễn Ngọc Hải  Giáo viên HĐKXĐTH 08/01/2020 5221487078 02/06/2021
02/06/2021-

31/07/2021
3.710.000

Hoàng Nguyễn Ngọc Hải

100871661744 

NH Công thương

215257991
Trường Mầm non 

Sơn Ca 2

70 Lê Thị Kim Vân Giáo viên HĐKXĐTH 08/01/2020 5221274682 02/06/2021
02/06/2021-

31/07/2021
3.710.000

Lê Thị Kim Vân

105871661736

NH Công thương

215387527
Trường Mầm non 

Sơn Ca 2
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71 Nguyễn Như Quỳnh Trâm Giáo viên HĐKXĐTH 08/01/2020 5208006691 02/06/2021
02/06/2021-

31/07/2021
3.710.000

Nguyễn Như Quỳnh 

Trâm

58110001212414

BIDV Bình Định

211984730
Trường Mầm non 

Sơn Ca 2

71 TỔNG CỘNG 263.410.000



1

PHỤ LỤC 2

1 2 5 9 10 11 12

1 Nguyễn Thị Thu Hiền 48      1.000.000   

Nguyễn Thị Thu Hiền 

101870754469

Vietinbank

215131500
Trường Mầm non 

Măng Non

2 Phan Thị Trà My 50      1.000.000   

Phan Thị Trà My 

105872251382

Vietinbank

215447952
Trường Mầm non 

Măng Non

3 Võ Quí Lan 64      1.000.000   

Võ Qúi Lan

100871661731

NH Công thương

215194887
Trường Mầm non 

Sơn Ca 2

3 TỔNG CỘNG 3.000.000

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG VÀ ĐANG MANG THAI

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số tiền 

hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người 

lao động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK, Ngân 

hàng)

Số CMT/

thẻ căn cước 

công dân

Ghi chúSTT Họ và tên
Thứ tự tại 

phụ lục 1



1

PHỤ LỤC 3

Họ và tên trẻ em 

chưa đủ 6 tuổi

Ngày tháng 

năm sinh 

của trẻ em

Họ và tên vợ 

hoặc chồng ở 2

Số CNT/thẻ 

căn cước 

công dân

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Lương Thị Thùy Diễm 7 Huỳnh Lương Bảo Ngọc 24/12/2017 Huỳnh Xuân Trọng 215229562

Lương Thị Thùy Diễm - 

58010001438347 - 

BIDV Bình Định

  1.000.000   215446547

Công ty CP Đầu tư 

du lịch và dịch vụ 

Kim Cúc

2 Nguyễn Thanh Tín 12 Nguyễn Thanh Hoàng 09/03/2020 Thân Hồng Duyên 215349922

Nguyễn Thanh Tín - 

58010001387209 - 

BIDV Bình Định

  1.000.000   215192594

Công ty CP Đầu tư 

du lịch và dịch vụ 

Kim Cúc

3 Nguyễn Đình Luân 18 Nguyễn Hoàng Linh 18/9/2020 Khổng Thị Kiều 230925413

Nguyễn Đình Luân - 

58010001376067 - 

BIDV Bình Định

  1.000.000   215167556

Công ty CP Đầu tư 

du lịch và dịch vụ 

Kim Cúc

4 Lê Thành An 21 Lê Hồ Nhã Phương 27/12/2019 Hồ Thị Thanh Hoa 211803708

Lê Thành An  - 

58010001376058 - 

BIDV Bình Định

  1.000.000   211896491

Công ty CP Đầu tư 

du lịch và dịch vụ 

Kim Cúc

5 Phạm Thị Kim Anh 22 Đồng Hà Nhi 01/06/2019 Đồng Trần Hà 215379313

Phạm Thị Kim Anh - 

58010001376359 - 

BIDV Bình Định

  1.000.000   215401550

Công ty CP Đầu tư 

du lịch và dịch vụ 

Kim Cúc

6 Nguyễn Văn Nhân 29 Nguyễn Hoàng Đăng Hiếu 06/10/2018 Hoàng Thị Trà Nhi 197371393

Nguyễn Văn Nhân - 

56110000975286 - 

BIDV Đà Nẵng

  1.000.000   215283459

Công ty CP Đầu tư 

du lịch và dịch vụ 

Kim Cúc

7 Nguyễn Thị Linh 26 Nguyễn Thanh Hùng 27/10/2015

Nguyễn Thị Linh - 

55810000192434 - 

BIDV Bình Định

  1.000.000   

8 Nguyễn Thị Linh 26 Nguyễn Đăng Khoa 17/12/2016

Nguyễn Thị Linh - 

55810000192434 - 

BIDV Bình Định

  1.000.000   

9 Nguyễn Thị Linh 26 Nguyễn Quang Hải 24/6/2018

Nguyễn Thị Linh - 

55810000192434 - 

BIDV Bình Định

  1.000.000   

10 Tô Thị Vân Thanh 34 Phạm Thái Bảo Anh 02/07/2016 Phạm Thái Chương 025675337

Tô Thị Vân Thanh 

109004478046

Vietinbank

  1.000.000   025675338
Trường Mầm non 

Măng Non

VÀ ĐANG NUÔI CON ĐẺ HOẶC CON NUÔI HOẶC CHĂM SÓC THAY THẾ TRẺ EM

Ghi chú

Thông tin về con và vợ hoặc chồng

Nguyễn Thanh Tòng 215168603

Công ty CP Đầu tư 

du lịch và dịch vụ 

Kim Cúc

215290876

Họ và tên
Thứ tự tại 

phụ lục 1

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG 

Số tiền

hỗ trợ
TT

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Tài khoản của 

người lao động nhận hỗ 

trợ (Tên TK, Số TK, 

Ngân hàng)

Số CMT/

thẻ căn 

cước công 

dân



2

11 Văn Thị Kim Thùy 39 Trần Nguyên Khôi 31/07/2016 Trần Kim Vân 211652254

Văn Thị Kim Thùy 

105005333120

Vietinbank

  1.000.000   211653752
Trường Mầm non 

Măng Non

12 Hồ Mộng Ánh Tuyết 41 Nguyễn Tấn Tài 26/09/2020 Nguyễn Văn Nhanh 215361620

Hồ Mộng Ánh Tuyết 

104867401525

Vietinbank

  1.000.000   215293692
Trường Mầm non 

Măng Non

13 Dương Thị Út Hạnh 58 Lê Minh Tuệ 08/09/2018   Lê Đức Tân 20/11/1991

Dương Thị Út Hạnh

106871661735

NH Công thương

  1.000.000   215177636
Trường Mầm non 

Sơn Ca2

14 Trương Thị Mỹ Hạnh 59 Nguyễn Nguyên Lâm 23/11/2019   Nguyễn Nguyên Vũ 01/04/1989

Trương Thị Mỹ Hạnh

103005005110

NH Công thương

  1.000.000   215167637
Trường Mầm non 

Sơn Ca2

15 Nguyễn Thị Thanh 63 Trương Minh Tuấn 19/12/2019   Trương Hoài Dũng 16/06/1988

Nguyễn Thị Thanh

102871661742

NH Công thương

  1.000.000   215048416
Trường Mầm non 

Sơn Ca2

16 Huỳnh Thị Hoa Hậu 66 Đinh Huỳnh Khánh Nhiên 24/02/2017   1.000.000   225414661
Trường Mầm non 

Sơn Ca2

17 Huỳnh Thị Hoa Hậu 66 Đinh Huỳnh Gia Minh 04/03/2020   1.000.000   
Trường Mầm non 

Sơn Ca2

18 Trần Thị Thu Hiền 68 Nguyễn Quốc Cường 24/06/2016   Nguyễn Ngọc Thương 11/11/1989

Trần Thị Thu Hiền

100871661729

NH Công thương

  1.000.000   215252736
Trường Mầm non 

Sơn Ca2

19 Hoàng Nguyễn Ngọc Hải 69 Trần Hoàng Huyễn Trân 06/08/2017   Trần Tuấn Anh 06/08/2017

Hoàng Nguyễn Ngọc Hải

100871661744 

NH Công thương

  1.000.000   215257991
Trường Mầm non 

Sơn Ca2

19 TỔNG CỘNG 19.000.000

  Đinh Nguyễn Gia Trình 20/05/1983

Huỳnh Thị Hoa Hậu

100872525782

NH Công thương



1

PHỤ LỤC 4

Họ và tên trẻ em 

chưa đủ 6 tuổi

Ngày tháng 

năm sinh 

của trẻ em

Họ và tên vợ 

hoặc chồng ở 

cột 2

Số CNT/thẻ 

căn cước 

công dân

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

1 Nguyễn Thị Mai Hương 1 Trần Nữ Nhã Uyên 01/02/2018 Trần Lam Đa 211.770.847 1.000.000 211.894.548

1 TỔNG CỘNG 1.000.000

Số tiền hỗ 

trợ
TT Họ và tên

Thứ tự tại 

phụ lục 1

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số CMT/

thẻ căn 

cước công 

dân

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC

VÀ ĐANG NUÔI CON ĐẺ HOẶC CON NUÔI HOẶC CHĂM SÓC THAY THẾ TRẺ EM

Ghi chú

Thông tin về con và vợ hoặc chồng
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